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So 04/2026

90 THI HOANG DIEU

Ngay 31/3/2026, Chinh phd d& ban hanh Nghi dinh
102/2026/ND-CP (Nghi dinh 102) sita d6i mot s6 diéu
cta Nghi dinh 75/2019/NB-CP (Nghi dinh 75) quy dinh
vé x(r phat vi pham hanh chinh trong linh vuc canh
tranh. Dudi day la mot s6 phan tich cu thé lién quan
dén nhirng ndi dung néi bat ctia Nghi dinh 102 ma céc
doanh nghiép céan luu y:

Thir nhét, siva déi, bé sung quy dinh vé mirc phat
tién déi véi hanh vi vi pham hanh chinh trong linh
vuc canh tranh, cu thé:

« B6 sung quy dinh phat tién tir 100 triéu déng dén
200 triéu ddng d6i v&i cac doanh nghiép tham gia
tap trung kinh t& nhung khodng trén cung thi trung
lién guan, khdng kinh doanh & cac cong doan khac
nhau trong cling mét chudi sdn xuét, cung Ung, va
khéng cé nganh, nghé la dau vao cla nhau, b6 tro
cho nhau. Trudc day, Nghi dinh 75 khéng quy dinh
x(r phat déi v&i hanh vi nay, dan dén kho khén cho
co quan quan Y nha nudec trong viéc xac dinh muac
xUr phat, lam gidm tinh r&n de cla phap luét.

« Nghi dinh 102 sira d6i cach xac dinh muc phat khi
co tinh tiét tAng nang, gidm nhe. Theo do, muec tién
phat co ban l& mic trung binh cla khung tién phat
déi v&i hanh vi do. NEu co 01 tinh tiét gidm nhe,
mutc phat duoc xac dinh tir trén muc téi thiéu dén
dudi mic trung binh cla khung; néu co tir 02 tinh
tiét gidm nhe tré [&n, 4p dung mirc téi thiéu. Tuong
tu, néu co 01 tinh tiét tdng nang, mic phat ndm
trong khodng tlr trén murc trung binh dén dudi mirc
t6i da; co tir 02 tinh tiét tdng ndng tré [én thi 4p
dung murc t&i da. Nguyén téc bu trir cling duoc
quy dinh r&: mot tinh tiét tdng ndng sé& duogc gidm
trir bdng mot tinh tiét gidm nhe.

Thiv hai, stra d6i quy dinh vé ché tai déi véi hanh vi
vi pham quy dinh vé tap trung kinh té

Trudc day, theo Nghi dinh 75, hanh vi khdng théng bao
tap trung kinh té, von la hoat ddng mang tinh thi tuc,
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nhung lai bi 4p dung khung phat tién theo t{ (& phan
trdm (tr 1% dén 5% t6ng doanh thu), ngang béng vai
céc hanh vi vi pham quy dinh vé tap trung kinh té bi
cadm. Biéu nay tao ganh nang cho doanh nghiép, vira
thiéu kha thi khi 4p dung, khdng phan anh dung tinh
chat vi pham. Nghi dinh 102 da chuyén tir co ché x{
phat theo t [& phan trd&m sang murc phat tién c6 dinh
déi véri hanh vi khdng théng bao tap trung kinh té, chia
theo quy md doanh nghiép:

» Phat tién tir 500 triéu déng dén 1 tg déng doi vai
tirng doanh nghiép tham gia tap trung kinh té co
téng tai san trén thj truong Viét Nam, téng doanh
thu ban ra va téng doanh s6 mua vao trén thi
truong Viét Nam dat dudi 3.000 tg déng trong
ndm tai chinh lién k& trudc ndm thuc hién tap
trung kinh té;

o Phat tién tir 1tg déng dén 2 t§ dong ddi vai tirng
doanh nghiép tham gia tap trung kinh té& cé téng
tai san trén thj truong Viét Nam hodc t6ng doanh
thu ban ra hodc téng doanh s& mua vao trén thi
truong Viét Nam dat tr 3.000 tJ dong trd (én
trong ndm tai chinh lién k& trudc ndm thuc hién
tap trung kinh té.

Can luu Y rdng cac muc phat tién cu thé khong duoc
vuot qué 05% t6ng doanh thu clia doanh nghiép vi
pham trén thi trutng lién quan trong ndm tai chinh lién
ké trudce do.

Vi du: Céng ty A va Coéng ty B (déu cé téng doanh thu
clia ndm tai chinh trudc lién ké 4.000 tj déng) tién
hanh sap nhap nhung khéng ndp hd so théng bao tap
trung kinh t& cho Uy ban Canh tranh Quéc gia. Néu
theo quy dinh cia Nghj dinh 75, Cong ty A va Céng ty
B c6 thé bj phat tién tir 40 tg dén 200 tJ déng. Theo
quy dinh mai cdia Nghij dinh 102, s6 tién phat cho mdi
cong ty sé tir 1t dén 2 tJ ddng. Mirc phat nay duoc
danh gia la phu hop véi doanh nghiép nhung van dam
bdo tinh ran de.

Nghi dinh 102 cling sra d6i quy dinh ép dung muc
phat tién theo tg l& phan trdm trén t6ng doanh thu
doanh nghiép thanh mic phat tién c6 dinh d6i vai
hanh vi thuc hién tap trung kinh té khi chua cé théng
bdo két qua thdm dinh so bd cdia Uy ban Canh tranh
Quéc gia hodc Uy ban Canh tranh Quéc gia chua ra
quyét dinh thadm dinh chinh thitc vé viéc tap trung kinh
té tai khoan 1, Diéu 6.

Thir ba, bdi bé mét sé hinh thirc xiv¥ phat bé sung
déi véi mét sé6 hanh vi vi pham, cu thé:

* B4&i bd hinh thirc “Thu héi gidy chirng nhan déng ky
doanh nghiép da cap” cho doanh nghiép hop nhét,
doanh nghiép lién doanh ddi v&i hanh vi hop nhat
doanh nghiép bi cdm, lién doanh gilta cdc doanh
nghiép bj cadm.

« Bai bd hinh thirc “Tudc quyén s dung gidy phép,
ching chi hanh nghé hodc dinh chi hoat ddng” doi
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v&i nhém hanh vi gay réi hoat déng kinh doanh cla
doanh nghiép khac va hanh vi l6i kéo khach hang
bat chinh.

Ngoai céc ndi dung da duogc phan tich, Nghi dinh 102
con ¢ nhirng diém maéi néi bat khac nhu: chinh thirc
cho phép ndp tién phat thong qua Céng Dich vu cong
Quéc gia hodc chuyén khodn ngan hang; bé sung quy
dinh cho phép x& l§ vi pham hanh chinh trén moi
trudng dién tt,...

Nhin chung, cac quy dinh md&i ctia Nghi dinh 102 dugc
ban hanh nham khac phuc nhitng khodng tréng phap
Iy cta Nghi dinh 75, nhung déng thoi cling duoc stra
d6i, b6 sung nham phu hop véi diéu kién thuc té dé
téng tinh hiéu quéa cla quy dinh. Cac doanh nghiép can
cép nhat va nghién ctru céc quy dinh cla Nghi dinh
102 dé tranh céc rdi ro phdp l§ trong qué trinh hoat
déng san xuét, kinh doanh. Trong truérng hop Quy
Khach hang va ban doc muén tim hiéu thém va tu van
lién quan dén céc chinh sach va quy dinh md&i ctia Nghi
dinh 102 cling nhu cac ndi dung khac lién quan dén
linh  vuc canh tranh, Van phong luat su
NHQuang&Cdng su sén sang giai dap, cung cép céc y
kién phap L lién quan.

4 Luu y: )
Bai viét nay chi nham muc dich cung cdp cdac thong tin
chung va khéong nham cung cdp bdt ky y kién tu vdn
phap 1y cho bdt ky truoéng hgp cu thé nao.

Cac quy dinh phap ludt dugc dan chiéu trong néi dung
bai viet c6 hiéu luc vao thoi diém dang tai bai viét
nhung cé thé da hét hiéu luc tqi thoi diém Quy Khdch
Qo‘mg ti€p can bai viét nay. )

Tim hiéu thém vée NHQuang tai:
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	QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CẠNH TRANH
	nhưng lại bị áp dụng khung phạt tiền theo tỷ lệ phần trăm (từ 1% đến 5% tổng doanh thu), ngang bằng với các hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế bị cấm. Điều này tạo gánh nặng cho doanh nghiệp, vừa thiếu khả thi khi áp dụng, không phản ánh đúng tính chất vi phạm. Nghị định 102 đã chuyển từ cơ chế xử phạt theo tỷ lệ phần trăm sang mức phạt tiền cố định đối với hành vi không thông báo tập trung kinh tế, chia theo quy mô doanh nghiệp:
	Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có tổng tài sản trên thị trường Việt Nam, tổng doanh thu bán ra và tổng doanh số mua vào trên thị trường Việt Nam đạt dưới 3.000 tỷ đồng trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện tập trung kinh tế;
	Phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng đối với từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có tổng tài sản trên thị trường Việt Nam hoặc tổng doanh thu bán ra hoặc tổng doanh số mua vào trên thị trường Việt Nam đạt từ 3.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện tập trung kinh tế.
	Cần lưu ý rằng các mức phạt tiền cụ thể không được vượt quá 05% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước đó.
	Ví dụ: Công ty A và Công ty B (đều có tổng doanh thu của năm tài chính trước liền kề 4.000 tỷ đồng) tiến hành sáp nhập nhưng không nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Nếu theo quy định của Nghị định 75, Công ty A và Công ty B có thể bị phạt tiền từ 40 tỷ đến 200 tỷ đồng. Theo quy định mới của Nghị định 102, số tiền phạt cho mỗi công ty sẽ từ 1 tỷ đến 2 tỷ đồng. Mức phạt này được đánh giá là phù hợp với doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo tính răn đe.
	Nghị định 102 cũng sửa đổi quy định áp dụng mức phạt tiền theo tỷ lệ phần trăm trên tổng doanh thu doanh nghiệp thành mức phạt tiền cố định đối với hành vi thực hiện tập trung kinh tế khi chưa có thông báo kết quả thẩm định sơ bộ của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia hoặc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chưa ra quyết định thẩm định chính thức về việc tập trung kinh tế tại khoản 1, Điều 6.
	Thứ ba, bãi bỏ một số hình thức xử phạt bổ sung đối với một số hành vi vi phạm, cụ thể:
	Bãi bỏ hình thức “Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp” cho doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp liên doanh đối với hành vi hợp nhất doanh nghiệp bị cấm, liên doanh giữa các doanh nghiệp bị cấm.
	Bãi bỏ hình thức “Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động” đối với
	với nhóm hành vi gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác và hành vi lôi kéo khách hàng bất chính.
	Ngoài các nội dung đã được phân tích, Nghị định 102 còn có những điểm mới nổi bật khác như: chính thức cho phép nộp tiền phạt thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc chuyển khoản ngân hàng; bổ sung quy định cho phép xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử,…
	Nhìn chung, các quy định mới của Nghị định 102 được ban hành nhằm khắc phục những khoảng trống pháp lý của Nghị định 75, nhưng đồng thời cũng được sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với điều kiện thực tế để tăng tính hiệu quả của quy định. Các doanh nghiệp cần cập nhật và nghiên cứu các quy định của Nghị định 102 để tránh các rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp Quý Khách hàng và bạn đọc muốn tìm hiểu thêm và tư vấn liên quan đến các chính sách và quy định mới của Nghị định 102 cũng như các nội dung khác liên quan đến lĩnh vực cạnh tranh, Văn phòng luật sư NHQuang&Cộng sự sẵn sàng giải đáp, cung cấp các ý kiến pháp lý liên quan.
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